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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
A. Giới thiệu 
I. Mô tả khái quát về dự án:
1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai. 
	2. Địa điểm xây dựng: Xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai.
	3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
	4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai.
	5. Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C. 
	6. Loại, cấp công trình chính
	- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp công trình: Cấp III. 
7. Mục tiêu dự án: Đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện giao thông lưu thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, xã hội của nhân dân trong khu vực. Củng cố an ninh, quốc phòng, tăng cường hoạt động giao lưu văn hoá của nhân dân trong vùng 
8. Quy mô đầu tư xây dựng
·  Phần cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ (Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017), với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:
	- Tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3 kN/m2.
	- Tần suất thiết kế P = 1%.
	- Cầu được thiết kế với cấp động đất cấp VIII; cầu không thiết kế khổ thông thuyền.
	- Sơ đồ cầu (39,1 + 2x40m + 39,1m), gồm 04 nhịp dầm Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.
	- Chiều dài toàn cầu Ltc = 166,4m.
- Bề rộng toàn cầu: Bc = 0,5 + 8,0m + 0,5 = 9,0m. 
· Phần đường dẫn hai đầu cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi (TCVN 4054:2005), với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:
	- Chiều dài tuyến Ld = 240,07m.
	- Bề rộng nền đường Bnền = 7,5m; trong đó: Bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5m; bề rộng lề đường Blề = 2x1,0m (lề gia cố Blgc = 2x0,5m).
	- Kết cấu áo đường mềm, mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 133 MPa.
	- Công trình thoát nước tải trọng thiết kế H30-XB80.
- Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
II. Mô tả khái quát về gói thầu:
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai (Hạng mục: Cầu và đường dẫn 02 đầu cầu)
2. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
B. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu
Tuyển chọn đơn vị có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế để thực hiện công việc Giám sát thi công xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai (Hạng mục: Cầu và đường dẫn 02 đầu cầu)
II. Phạm vi công việc: 
1. Phạm vi công việc: Giám sát thi công xây dựng công trình Khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai (Hạng mục: Cầu và đường dẫn 02 đầu cầu). Giải pháp thiết kế như sau:
+ Phần cầu
a) Kết cấu phần trên
- Thiết kế sơ đồ nhịp cầu: 39,1m + 2x40m + 39,1m, gồm 04 nhịp dầm Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; mặt cắt ngang cầu gồm 04 phiến dầm; khoảng cách giữa 02 tim dầm a = 2,25m. Dầm cầu có cường độ bê tông f’c = 50Mpa, đúc dầm cầu theo công nghệ dầm BTCT DUL căng trước, chiều cao dầm H = 1,75m, chiều dài dầm L = 38,20m.
- Dầm ngang trên mỗi nhịp cầu có kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ, cường độ bê tông f’c = 35MPa.
- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông nhựa C16 dày 7cm, phía dưới lớp phủ mặt cầu là lớp phòng nước dạng dung dịch thấm nhập và bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, có cường độ bê tông f’c = 35MPa, chiều dày tối thiểu 18cm.
- Hệ thống lan can của cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, cường độ bê tông f’c = 25MPa, tay vịn lan can bằng ống thép mạ kẽm.
b) Kết cấu phần dưới
- Mố cầu thiết kế dạng mố chữ U bằng bê tông cốt thép, có cường độ bê tông f’c = 30MPa, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính D = 1,0m. Sau mố cầu bố trí các bản quá độ bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ để kết nối giữa đường hai đầu cầu và cầu.
- Trụ cầu thiết kế dạng thân đặc bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, có cường độ bê tông f’c = 30MPa, đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính D = 1,0m. 
c) Kết cấu khác
- Gối cầu sử dụng loại gối chậu thép.
- Khe co giãn sử dụng loại khe co giãn dạng răng lược bằng thép.
- Gia cố tứ nón, mái taluy nền đường bằng kết bê tông cốt thép, có cường độ bê tông f’c = 20Mpa, chiều dày 15cm đặt trên lớp vữa đệm M100 dày 2cm; chân khay, tường chắn đất bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ, có cường độ bê tông f’c = 20MPa.
+ Phần đường dẫn hai đầu cầu
a) Hướng tuyến, bình đồ: Vị trí xây dựng cầu đặt tại vị trí cầu treo cũ; đường hai đầu cầu có hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến của đường cũ; điểm đầu tại ngã 3 đấu nối với Đường tỉnh 175, điểm cuối đoạn tuyến gắn vào đường cũ hướng đi khu dân cư. Bán kính đường cong nằm thiết kế nhỏ nhất Rmin = 60m.
b) Trắc dọc tuyến: Trắc dọc đoạn tuyến đường dẫn hai đầu cầu thiết kế vuốt nối hài hòa với trắc dọc các tuyến đường hiện có, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường thiết kế.
c) Cắt ngang tuyến: Thiết kế bề rộng nền đường Bnền = 7,5m, trong đó: Bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5m; bề rộng lề đường Blề =  2x1,0m (Bề rộng gia cố lề Blgc = 2x0,5m). Độ dốc mái taluy nền đắp thiết kế 1/1,5, nền đường đào thiết kế 1/0,75.
d) Kết cấu áo đường: Thiết kế kết cấu áo đường mềm với mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 133 MPa, gồm các lớp từ trên xuống dưới như sau: Lớp bê tông nhựa C16 dày 5cm; lớp tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2; lớp bê tông nhựa C19 dày 7cm; lớp tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2; lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm; lớp đất dưới đáy kết cấu áo đường được đầm lèn đạt độ chặt K = 0,98 dày 30cm đối với nền đường đào, dày 50cm(đối với nền đắp.
e) Công trình thoát nước ngang đường: Thiết kế với quy mô xây dựng vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H30-XB80.
- Thiết kế nối cống hộp bê tông cốt thép có cường độ bê tông f’c = 25MPa, khẩu độ thoát nước (3x3)m tại vị trí Km0+16,45, chiều dài cống hộp L = 32,43m, chiều dày thành cống 0,35m, móng cống bê tông xi măng f’c = 16MPa dày 0,5m, lớp cát đệm dày 0,1m, thượng lưu cống được kết nối với cống hộp có khẩu độ thoát nước (3x3)m hiện có.   
- Thiết kế mới 01 cống bản bê tông xi măng, khẩu độ thoát nước L0 = 1,0m tại vị trí Km0+176,56, chiều dài cống hộp L = 7m, bê tông tường và thân cống có cường độ f’c = 16MPa, có chiều dày 0,40m, móng cống bê tông xi măng f’c = 16MPa dày 0,4m, vữa đệm dày 0,05m, xã mũ bằng bê tông xi măng f’c = 20MPa có chiều dày 0,35m. Phía trên là tấm bản bê tông cốt thép f’c = 25Mpa và có kích thước (140x100x15)cm.
f) Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường tuân theo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
2. Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn: 
2.1. Giám sát chất lượng thi công xây dựng:  
[bookmark: dc_9]Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 06/20121/NĐ-CP ngày 26/01/2021:
	a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
b) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;
c) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/20121/NĐ-CP ngày 26/01/2021 do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;
d) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
đ) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
e) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;
g) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
h) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;
i) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 06/20121/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (nếu có);
l) Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 06/20121/NĐ-CP ngày 26/01/2021; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;
m) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.
2.2. Giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng:
a) Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt;
b) Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu thi công xây dựng trên công trường. Khi cần thiết, kiến nghị với chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công của công trình;
c) Đánh giá, xác định các nguyên nhân, báo cáo bằng văn bản để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ của dự án đối với trường hợp tổng tiến độ của dự án bị kéo dài;
d) Kiểm tra năng lực thực tế thi công của nhà thầu thi công xây dựng về nhân lực, thiết bị thi công so với hợp đồng xây dựng; báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư các giải pháp cần thiết để đảm bảo tiến độ.
2.3. Giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình:
a) Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định;
b) Báo cáo chủ đầu tư về khối lượng phát sinh so với hợp đồng xây dựng.
2.4. Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường:
- Kiểm tra lại đề xuất đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường của nhà thầu trong E-HSDT và đề nghị nhà thầu tuân thủ đúng theo E-HSDT và các quy định hiện hành khác.
2.5. Quy trình cơ bản thực hiện tư vấn giám sát và quản lý chất lượng của nhà thầu (bằng sơ đồ và thuyết minh chi tiết): Nhà thầu phải xây dựng bao gồm nhưng không hạn chế các quy trình giám sát sau:
- Quy trình giám sát chất lượng thi công công trình
- Quy trình giám sát quản lý khối lượng thi công công trình
- Quy trình giám sát quản lý tiến độ
- Quy trình giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Và Quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu.
2.6. Bố trí nhân sự: Trình độ các kỹ sư giám sát: có trình độ và bằng cấp phù hợp với công việc được đảm nhận và phù hợp với các yêu cầu trong E-HSMT. 
2.7. Bố trí máy móc, thiết bị làm việc:
- Có văn phòng đại diện tại khu vực. 
- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các máy móc, thiết bị tại văn phòng để thực hiện công việc giám sát.
3. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
4. Ngày dự kiến có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 27/5/2026.
(Các bản vẽ và thuyết minh liên quan của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt được đăng tải theo các thông báo mời thầu sau: IB2600182157)
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
[bookmark: _GoBack]Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:
- Báo cáo tháng: Ngày 28 hàng tháng; 
- Báo cáo quý: Ngày 28 tháng cuối quý;
- Báo cáo 6 tháng: Ngày 28 tháng thứ 6;
- Báo cáo hoàn thành công trình;
- Báo cáo bất thường;
- Các báo cáo khác có liên quan đến công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Theo yêu cầu của HSMT
[bookmark: _Hlk117594914]Cung cấp Hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu cho Nhà thầu.
VI. Thuế VAT: 08%



